	
	ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI
NĂM HỌC 2020-2021
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề

(Đề thi có 04 trang )


Chú ý:
- Thí sinh lựa chọn đáp án phần trắc nghiệm khách quan chỉ có một lựa chọn đúng.
- Thí sinh làm bài thi cả phần trắc nghiệm khách quan và tự luận trên tờ giấy thi (không làm bài trên tờ đề thi). 
- Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:

H =1; Be =9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S =32; Cl = 35,5; K = 39; 
Ca = 40; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Sr = 88; Ag = 108; Ba=137.
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (10,0 điểm gồm 20 câu)
Câu 1: Cho các muối sau: Na2CO3​, NaHCO3, NH4Cl, NaHS, NaHSO4. Số muối axit là

A. 1.


B. 2.


C. 3.


D. 4.

Câu 2: Khi đốt cháy than đá, thu được hỗn hợp khí, trong đó có khí X (không màu, không mùi, độc). X là khí nào sau đây? 

A. CO2.

B. CO.


C. SO2.

D. NO2.

Câu 3: Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10% thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là


A. 13,28 gam.
B. 13,48 gam.
 C. 101,68 gam.
D. 101,48 gam.

Câu 4: Nung hỗn hợp bột gồm Al và Fe2O3 (trong điều kiện không có oxi), thu được hỗn hợp chất rắn X. Chia X thành 2 phần bằng nhau:

- Cho phần 1 vào dung dịch HCl (dư) thu được 7,84 lít khí H2  (đktc);

- Cho phần 2 vào dung dịch NaOH (dư) thu được 3,36 lít khí H2 (đktc).

Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Fe trong X là


  A. 42,32%.
B. 46,47%.
C. 66,39%.
D. 33,61%.

Câu 5: Nguyên tử của nguyên tố X có điện tích hạt nhân là 20+. Cho các nhận định sau:
(a) Đá vôi, vôi sống đều có chứa nguyên tố X.

(b) Tổng số hạt mang điện của nguyên tử nguyên tố X là 40.

(c) Muối cacbonat của X bị phân hủy ở nhiệt độ cao.

(d) Oxit của X không tác dụng được với nước ở điều kiện thường.
(e) Oxit của X được dùng để khử chua đất, làm khô nhiều chất, dùng trong công nghiệp luyện kim.
(f) Hợp chất của X được dùng để chế tạo máy bay, tên lửa, ô tô. 


Số nhận định đúng là
A. 3.


B. 4.


  C. 5.


D. 2.

Câu 6: Hoà tan hỗn hợp gồm: K2O, BaO, Al2O3, Fe3O4 vào nước (dư), thu được dung dịch X và chất rắn Y. Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được kết tủa là

          A. FeCO3.
    B. Fe(OH)3. 
  C. Al(OH)3. 
D. BaCO3. 

Câu 7: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Na2O và Al2O3 (tỉ lệ mol tương ứng là 4:3) vào nước, thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch HCl 1M vào X, kết quả thí nghiệm được ghi ở bảng sau: 

	Thể tích dung dịch HCl (ml)
	300
	600

	Khối lượng kết tủa (gam)
	a
	a + 2,6


Giá trị của (a + m) là

A. 71,0.
  B. 43,3.
C. 79,7.
D. 59,3.
Câu 8: Hấp thụ hoàn toàn 0,336 lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch gồm NaOH 0,1M và KOH 0,1M thu được dung dịch X. Cô cạn toàn bộ dung dịch X thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 2,44.
B. 2,22.
C. 2,31.
D. 2,58.

Câu 9: Cho các thí nghiệm sau:

(a) Cho natri vào dung dịch đồng(II) sunfat.

(b) Cho bột magie vào dung dịch sắt(III) clorua dư.

(c) Cho dung dịch natri hiđrosunfat vào dung dịch bari hiđrocacbonat dư.

(d) Cho dung dịch nước vôi trong dư vào dung dịch bari hiđrocacbonat.

(e) Cho từ từ dung dịch natri sunfua vào dung dịch nhôm clorua.

(f) Cho dung dịch natri hiđrocacbonat dư vào dung dịch canxi clorua.

(g) Đun nóng dung dịch canxi hiđrosunfit.

(h) Cho 3,5x mol natri hiđroxit vào dung dịch chứa x mol nhôm clorua.

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa là

A. 7.


B. 4.


C. 5


D. 6.

[image: image66.bmp]Câu 10: 

Ở điều kiện thường, thực hiện thí nghiệm với khí

 X như sau: 

Nạp đầy khí X vào bình thủy tinh, rồi đậy bình 

bằng nắp cao su. Dùng ống thủy tinh vuốt nhọn

đầu nhúng vào nước, xuyên ống thủy tinh qua nắp

cao su rồi lắp bình thủy tinh lên giá thí nghiệm

như hình vẽ. Cho các phát biểu sau: 

       (a) Khí X có thể là H2.

       (b) Thí nghiệm trên có thể chứng minh tính tan tốt của khí HCl trong nước.
       (c) Tia nước phụt mạnh vào trong bình thủy tinh do áp suất trong bình thủy tinh cao hơn áp suất không khí.

       (d) Khí X có thể là CO2.

Số phát biểu sai là

A. 2.


B. 3.


    C. 4.


 D. 1.

Câu 11: Cho hỗn hợp X gồm Cu, Ag, Fe, Al, Mg, tác dụng với oxi dư, đun nóng thu được chất rắn Y. Cho Y vào dung dịch HCl dư, khuấy kĩ, sau đó lấy dung dịch thu được cho tác dụng với dung dịch NaOH loãng, dư. Lọc lấy kết tủa tạo thành đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Z. Cho khí CO dư, đun nóng qua chất rắn Z thu được chất rắn T. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thành phần của T là

A. Fe, Cu, MgO, Al2O3.


    B. Fe2O3, CuO, MgO.


C. Fe, Cu, Mg.



    D. Fe, Cu, MgO.

Câu 12: Tiến hành các thí nghiệm sau ở điều kiện thường:


  (a) Sục khí 
[image: image1.wmf]2

SO

vào dung dịch H2S.     


  (b) Cho KMnO4 vào dung dịch HCl đặc.

  (c) Sục khí CO2 vào dung dịch NaOH.   


  (d) Cho Al vào dung dịch NaOH.

  (e) Cho Na2SO3 vào dung dịch H2SO4.     


   (f) Cho Mg vào dung dịch H2SO4  đặc, nóng, dư.

  (g) Điện phân nóng chảy nhôm oxit.


  (h) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, không có màng ngăn xốp.

Số thí nghiệm sinh ra đơn chất là
 A. 2.
B. 3.
C. 5.                         D. 4.
Câu 13: Nung m gam hỗn hợp X gồm KHCO3 và CaCO3 ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn Y. Cho Y vào nước dư, thu được 0,2m gam chất rắn Z và dung dịch E. Nhỏ từ từ dung dịch HCl 1M vào E, khi khí bắt đầu thoát ra cần dùng V1 lít dung dịch HCl và đến khi khí thoát ra vừa hết thì thể tích dung dịch HCl đã dùng là V2 lít. Tỉ lệ V2 : V1 tương ứng là 

A. 3 : 1.
 B. 4 : 3.                          C. 6 : 5.
      
D. 2 : 1.

Câu 14: Cho m gam hỗn hợp X gồm Na và K (tỉ lệ mol 1 : 1) vào 500 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm Al2(SO4)3 0,5M và H2SO4 1M sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn chỉ thu được dung dịch Y và khí H2. Cho dung dịch Y tác dụng với 1,5 lít dung dịch HCl 1M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 23,4 gam kết tủa. Giá trị nhỏ nhất của m là


      A. 130,2.
B. 27,9.
C. 105,4.
D. 74,4.
Câu 15: Số công thức cấu tạo ứng với công thức phân tử C3H6Cl2 là

A. 6.
B. 3.
C. 5.
D. 4.
Câu 16: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Metan tham gia phản ứng cộng với khí clo khi có ánh sáng khuếch tán.

B. Polietilen là chất rắn, không tan trong nước, không độc.

C. Etilen được dùng làm nhiên liệu trong đèn xì để hàn cắt kim loại.
D. Hợp chất hữu cơ là hợp chất của hiđro.
Câu 17: X, Y, Z là ba hiđrocacbon mạch hở (MX< MY< MZ< 62) có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử và đều phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư. (Biết nguyên tử H ở liên kết ba được thay thế bằng nguyên tử bạc). Cho 15,6 gam hỗn hợp gồm X, Y, Z (có cùng số mol) tác dụng tối đa với a gam Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là


A. 192. 
B. 96. 
C. 128. 
D. 144.

Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn x mol hỗn hợp E gồm CH4, C2H4, C3H6 và C2H2, thu được 8,064 lít CO2 (đktc) và 7,56 gam H2O. Mặt khác, cho 7,74 gam E phản ứng được tối đa với 0,21 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của x là

A. 0,1.

           B. 0,25.

                C. 0,2.

          D. 0,15.

Câu 19: Cho các nhận định sau:
(a) Amoni sunfat tan tốt trong nước, chứa 12% nitơ về khối lượng.
(b) Nhôm dẫn điện tốt hơn đồng.

(c) Lưu huỳnh đioxit được dùng để tẩy trắng bột gỗ, dùng làm chất diệt nấm mốc.
(d) Phân kali thường dùng là K2SO4 và KCl đều dễ tan trong nước.

(e) Muốn pha loãng axit sunfuric đặc, ta phải rót từ từ nước vào lọ đựng axit sunfuric đặc.
(f) Canxi hiđroxit dùng để khử chua đất trồng trọt.

Số nhận định đúng là


A. 2.                           B. 3.                                 C. 5.
D. 4.

Câu 20. Cho 2,688 lít O2 tác dụng hết với hỗn hợp X gồm Na, K và Ba, thu được hỗn hợp rắn Y chỉ gồm các oxit và các kim loại. Hòa tan hết Y vào H2O lấy dư, thu được dung dịch Z và 4,704 lít H2. Cho Z tác dụng với lượng dư dung dịch NaHCO3, thu được 59,1 gam kết tủa. Mặt khác, hấp thụ hoàn toàn 14,56 lít khí CO2 vào dung dịch Z, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thể tích các khí đều đo ở đktc. Giá trị gần nhất của m là 

A. 49.    
           B. 50.


 C. 48.  

          D. 55.     
B. PHẦN TỰ LUẬN: (10,0 điểm).
Câu I (1,5 điểm).

1. Hãy tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp chất rắn gồm: Cu, CuO, AlCl3, CuCl2 và Al2O3  sao cho khối lượng mỗi chất không đổi. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

2. Cân bằng các phương trình hóa học sau:


    a) K2Cr2O7  +  FeSO4  +  H2SO4  (  Fe2(SO4)3  + Cr2(SO4)3  +  K2SO4 + H2O


    b) C2H4       +  KMnO4 + H2O   (  C2H6O2     +  MnO2 +  KOH
Câu II (1,5 điểm).


 
1. Nêu hiện tượng và viết các phương trình phản ứng xảy ra với mỗi trường hợp sau: 



         a) Cho từ từ dung dịch H2SO4 đặc vào cốc chứa đường saccarozơ.      



         b) Cho đạm urê vào dung dịch nước vôi trong.



         c) Cho từ từ dung dịch H2SO4 loãng đến dư vào dung dịch Ba(AlO2)2.

        
2. Từ quặng hematit, muối ăn, than đá và nước cất (điều kiện thí nghiệm có đủ). Hãy viết các phương trình phản ứng điều chế sáu muối.
Câu III (3,0 điểm).
          1. Nung m gam hỗn hợp X gồm FeS và FeS2 trong một bình kín chứa không khí (gồm 20% thể tích O2 và 80% thể tích N2) đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được một chất rắn duy nhất và hỗn hợp khí Y có thành phần thể tích: 84,8% N2, 14% SO2 và 1,2% O2 dư. Viết các phương trình phản ứng xảy ra và tính phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp X?
          2. Hòa tan hết 20,05 gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, Ba và BaO vào nước dư, thu được dung dịch X có chứa 0,14 mol NaOH và 1,568 lít khí H2 (đktc). Sục 0,23 mol khí CO2 vào dung dịch X, kết thúc phản ứng, lọc bỏ kết tủa, thu được dung dịch Y. Dung dịch Z chứa HCl aM và H2SO4 0,2M. Cho từ từ 100 ml dung dịch Z vào dung dịch Y, thấy thoát ra b mol khí CO2. Nếu cho từ từ dung dịch Y vào 100 ml dung dịch Z, thấy thoát ra 1,2b mol khí CO2. Viết các phương trình phản ứng xảy ra. Tính giá trị của a và b. 
Câu IV (2,0 điểm).
Nung nóng hỗn hợp gồm Al và FexOy trong điều kiện không có không khí, sau phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn X. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được dung dịch Y, phần không tan Z và 1,008 lít khí H2. Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch Y đến khi thu được lượng kết tủa lớn nhất, lọc kết tủa, nung đến khối lượng không đổi thu được 7,65 gam chất rắn. Cho Z tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, sau phản ứng chỉ thu được dung dịch E chứa m gam một muối sắt duy nhất và 4,032 lít khí SO2. Biết các khí đo ở đktc, các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Viết các phương trình phản ứng xảy ra. Xác định công thức FexOy và tính giá trị của m. 
Câu V (2,0 điểm). 


1. Đốt cháy hoàn toàn 0,84 gam hiđrocacbon A mạch hở, là chất khí ở điều kiện thường, thu được CO2 và H2O sau đó hấp thụ toàn bộ khí CO2 sinh ra vào dung dịch chứa 0,05 mol Ba(OH)2, kết thúc phản ứng, lọc bỏ kết tủa thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch NaOH vào X, đến khi kết tủa lớn nhất thì cần ít nhất 10 ml dung dịch NaOH 1M. Viết các phương trình phản ứng xảy ra. Xác định công thức phân tử và viết các công thức cấu tạo của A.
2. Hỗn hợp X gồm 4 chất: CH4O, C2H6O, C3H6O2, C6H10O4 (trong đó CH4O và C2H6O có cùng số mol). Đốt cháy hoàn toàn 1,86 gam X cần dùng vừa đủ 10,08 lít không khí (đktc, gồm 20% thể tích O2 và 80% thể tích N2) thu được hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Dẫn Y qua nước vôi trong dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng dung dịch giảm m gam. Viết các phương trình phản ứng xảy ra và tính giá trị của m.
.......................................HẾT ..........................................
Họ và tên thí sinh:……………………………………..Số báo danh…………………

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

	
	


HƯỚNG  DẪN  CHẤM  ĐỀ  CHÍNH THỨC

( Hướng dẫn chấm có 05 trang )

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: ( 20 Câu; 10,0 điểm; mỗi câu đúng 0,5 điểm)

	Câu 1
	C
	Câu 11
	D

	Câu 2
	B
	Câu 12
	C

	Câu 3
	D
	Câu 13
	B

	Câu 4
	B
	Câu 14
	C

	Câu 5
	B
	Câu 15
	D

	Câu 6
	C
	Câu 16
	B

	Câu 7
	B
	Câu 17
	D

	Câu 8
	C
	Câu 18
	C

	Câu 9
	D
	Câu 19
	B

	Câu 10
	B
	Câu 20
	A



B.  PHẦN TỰ LUẬN (10 điểm).
Câu I (1,5 điểm). 

1. Hãy tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp chất rắn gồm: Cu, CuO, AlCl3, CuCl2 và Al2O3  sao cho khối lượng mỗi chất không đổi. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

2. Cân bằng các phương trình hóa học sau:


    a) K2Cr2O7  +  FeSO4  +  H2SO4  (  Fe2(SO4)3  + Cr2(SO4)3  +  K2SO4 + H2O


    b) C2H4       +  KMnO4 + H2O   (  C2H6O2     +  MnO2 +  KOH
	Câu I
	Đáp án
	Điểm

	1.
1,0 điểm
	Cho nước dư vào hỗn hợp trên thu được 2 phần: chất rắn không tan X là Cu, CuO, Al2O3 và dung dịch Y gồm AlCl3, CuCl2.
	0,125

	
	Cho dung dịch NaOH dư vào phần không tan X, tách được Cu, CuO phần dung dịch cho CO2 dư thu được kết tủa, lấy kết tủa nung đến khối lượng không đổi được Al2O3.

Al2O3 + 2NaOH 
[image: image2.wmf]¾¾®

2NaAlO2 + H2O
NaAlO2 + 2H2O + CO2 
[image: image3.wmf]¾¾®

NaHCO3 + Al(OH)3
 2Al(OH)3
[image: image4.wmf]o

t

¾¾®

 Al2O3 + 3H2O
	0,125

	
	Cho Cu, CuO vào HCl dư tách được Cu. Phần dung dịch cho NaOH dư vào thu được kết tủa nung đến khối lượng không đổi thu được CuO.

CuO + 2HCl 
[image: image5.wmf]¾¾®

 CuCl2 + H2O

CuCl2 + 2NaOH 
[image: image6.wmf]¾¾®

Cu(OH)2 + 2NaCl

Cu(OH)2
[image: image7.wmf]o
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 CuO + H2O
	0,25

	
	Cho NaOH dư vào phần dung dịch Y thu được kết tủa Cu(OH)2  và dung dịch Z. Tiếp tục cho HCl dư vào kết tủa cô cạn dung dịch được CuCl2
CuCl2 + 2NaOH 
[image: image8.wmf]¾¾®

Cu(OH)2 + 2NaCl

Cu(OH)2 + 2HCl 
[image: image9.wmf]¾¾®

 CuCl2 + 2H2O
	0,25

	
	Phần dung dịch Z cho CO2 dư vào thu được kết tủa, lấy kết tủa cho vào dung dịch HCl dư cô cạn thu được AlCl3.
AlCl3 + 4NaOH
[image: image10.wmf]¾¾®

NaAlO2 + 3NaCl+ 2H2O

NaAlO2 + 2H2O + CO2 
[image: image11.wmf]¾¾®

NaHCO3 + Al(OH)3
Al(OH)3 + 3HCl
[image: image12.wmf]¾¾®

 AlCl3 + 3H2O
	0,25

	2.
0,5 điểm
	a) K2Cr2O7  +  6FeSO4  +  7H2SO4  (  3Fe2(SO4)3  + Cr2(SO4)3  +  K2SO4 + 7H2O
	0,25

	
	b) 3C2H4       +  2KMnO4 + 4H2O   (  3C2H6O2     +  2MnO2 +  2KOH
	0,25


Câu II (1,5 điểm).


 
1. Nêu hiện tượng và viết các phương trình phản ứng xảy ra với mỗi trường hợp sau: 



         a) Cho từ từ dung dịch H2SO4 đặc vào cốc chứa đường saccarozơ.      



         b) Cho đạm urê vào dung dịch nước vôi trong.



         c) Cho từ từ dung dịch H2SO4 loãng đến dư vào dung dịch Ba(AlO2)2 .

        
2. Từ quặng hematit, muối ăn, than đá và nước cất (điều kiện thí nghiệm có đủ). Hãy viết các phương trình phản ứng điều chế sáu muối.
	Câu II 
	Đáp án
	Điểm

	1.
0,75 điểm 
	+  Màu trắng của đường chuyển sang màu vàng cuối cùng chuyển sang màu đen, xốp, có khí bay ra.

C12H22O11 
[image: image13.wmf]24

HSO

¾¾¾®

 11H2O + 12C

C + 2H2SO4đ
[image: image14.wmf]¾¾®

 CO2 + 2SO2 + 2H2O
	0,25

	
	+ Có khí mùi khai bay ra và có kết tủa trắng.

(NH2)2CO + 2H2O
[image: image15.wmf]¾¾®

 (NH4)2CO3

(NH4)2CO3 + Ca(OH)2
[image: image16.wmf]¾¾®

 CaCO3↓ + 2NH3↑ + 2H2O
	0,25

	
	+ Có kết tủa tăng đến tối đa, sau đó kết tủa tan một phần.

H2SO4 + Ba(AlO2)2 + 2H2O 
[image: image17.wmf]¾¾®

BaSO4↓ + 2Al(OH)3↓
2Al(OH)3↓ + 3H2SO4 
[image: image18.wmf]¾¾®

Al2(SO4)3 + 6H2O
	0,25

	2.
0,75 điểm
	+ Các phương trình điều chế sáu muối:

2NaCl + 2H2O 
[image: image19.wmf]đp

dd

¾¾¾®

 2NaOH + Cl2 + H2

2NaOH + Cl2 
[image: image20.wmf]¾¾®

NaClO + NaCl + H2O
	0,25

	
	2H2O 
[image: image21.wmf]đp

dd
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 2H2 + O2

C + O2
[image: image22.wmf]o
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 CO2
CO2 + 2NaOH
[image: image23.wmf]¾¾®

Na2CO3 + H2O

CO2 + NaOH
[image: image24.wmf]¾¾®

NaHCO3 
	0,25

	
	Fe2O3 + 3H2 
[image: image25.wmf]o

t

¾¾®

2Fe + 3H2O 

2Fe + 3Cl2
[image: image26.wmf]¾¾®

2FeCl3

Fe + 2FeCl3
[image: image27.wmf]¾¾®

3FeCl2 ( Fe + 2HCl 
[image: image28.wmf]¾¾®

FeCl2 + H2)

FeCl2 + Na2CO3
[image: image29.wmf]¾¾®

 FeCO3 + 2NaCl
	0,25


Câu III (3,0 điểm).

1. Nung m gam hỗn hợp X gồm FeS và FeS2 trong một bình kín chứa không khí (gồm 20% thể tích O2 và 80% thể tích N2) đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được một chất rắn duy nhất và hỗn hợp khí Y có thành phần thể tích: 84,8% N2, 14% SO2 và 1,2% O2 dư. Viết các phương trình phản ứng xảy ra và tính phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp X.
          2. Hòa tan hết 20,05 gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, Ba và BaO vào nước dư, thu được dung dịch X có chứa 0,14 mol NaOH và 1,568 lít khí H2 (đktc). Sục 0,23 mol khí CO2 vào dung dịch X, kết thúc phản ứng, lọc bỏ kết tủa, thu được dung dịch Y. Dung dịch Z chứa HCl aM và H2SO4 0,2M. Cho từ từ 100 ml dung dịch Z vào dung dịch Y, thấy thoát ra b mol khí CO2. Nếu cho từ từ dung dịch Y vào 100 ml dung dịch Z, thấy thoát ra 1,2b mol khí CO2. Viết các phương trình phản ứng xảy ra. Tính giá trị của a và b.
	Câu III 
	 Đáp án
	Điểm

	1. 

1,0 điểm
	Phương trình phản ứng: Gọi x là số mol FeS và y là số mol của FeS2:

4FeS + 7O2    
[image: image30.wmf]o

t
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 2Fe2O3 + 4SO2

    x       7x/4               x/2           x

4FeS2 + 11O2
[image: image31.wmf]o

t
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 2Fe2O3 + 8SO2

   y        11y/4            y/2          2y

Lấy 100 mol hỗn hợp Y ta có hệ:


[image: image32.wmf]x2y14x2mol

1,75x2,75y20y6mol
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· Khối lượng của FeS = 2.88 = 176 gam
· Khối lượng của FeS2 = 6. 120 = 720 gam

· % khối lượng của FeS= (176 : 896) .100% = 19,64%

· % khối lượng của FeS2 = 100% - 19,64% = 80,36%
	0,25
0,25
0,25
0,25

	2. 

2,0 điểm
	Phương trình phản ứng:

      2Na + 2H2O   → 2NaOH   + H2                           
Ba   + 2H2O   → Ba(OH)2  + H2                          
Na2O + 2H2O → 2NaOH                                    
BaO + H2O     → Ba(OH)2                                  
CO2 + NaOH → NaHCO3            
CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O 
CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3   + H2O         
- Cho từ từ dung dịch Z vào dung dịch Y

Na2CO3 + HCl → NaHCO3 + NaCl                        (1)
NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2  + H2O                  (2)
2Na2CO3 + H2SO4  → 2NaHCO3 + Na2SO4            (3)
 2NaHCO3 + H2SO4 → Na2SO4 + 2CO2  + 2H2O     (4)
- Cho từ từ dung dịch Y vào dung dịch Z

           Na2CO3 + 2HCl → NaCl + CO2  + H2O                  (5)
           Na2CO3 + H2SO4  → Na2SO4 + CO2  + H2O            (6)
           NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2  + H2O                   (7)
           2NaHCO3 + H2SO4 → Na2SO4 + 2CO2  + 2H2O      (8)
	0,25
0,25
0,25

	
	X  quy đổi 
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- Do 
[image: image35.wmf]2

2

NaOHBa(OH)

CO

n2n

0,36

1<=<2

n0,23

+

 
→ Tạo ra cả muối trung hòa và muối axit

- Tổng số mol Na2CO3 và số mol BaCO3 là: 0,36 - 0,23 = 0,13 lớn hơn 
số mol Ba(OH)2 nên trong dung dịch Y vẫn còn Na2CO3
- Trong Y: 
[image: image36.wmf]23

NaCO

n=

 0,13 - 0,11= 0,02 mol; 
[image: image37.wmf]3

NaHCO

n=

 0,1 mol

- Cho từ từ Z vào Y:  Từ các phương trình (1), (2), (3), (4) ta có
                b= 0,04 + 0,1a – 0,02 = 0,02 + 0,1a       (9)
- Cho từ từ Y vào Z: xảy ra đồng thời 2 phản ứng, từ (5), (6), (7), (8) ta có              


[image: image38.wmf]23

3

NaCO

NaHCO

n

0,1

=5

n0,02

=

 => 1,4b = 0,04 + 0,1a              (10)

Giải hệ (9) và (10) : a = 0,3 mol; b= 0,05 mol.
	0,25
0,25

0,25

0,25

0,25


Câu IV (2,0 điểm). 

Nung nóng hỗn hợp gồm Al và FexOy trong điều kiện không có không khí, sau phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn X. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được dung dịch Y, phần không tan Z và 1,008 lít khí H2. Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch Y đến khi thu được lượng kết tủa lớn nhất, lọc kết tủa, nung đến khối lượng không đổi thu được 7,65 gam chất rắn. Cho Z tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, sau phản ứng chỉ thu được dung dịch E chứa m gam một muối sắt duy nhất và 4,032 lít khí SO2. Biết các khí đo ở đktc, các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Viết các phương trình phản ứng xảy ra. Xác định công thức FexOy và tính giá trị của m. 
	Câu IV 
	 Đáp án
	Điểm

	2,0 điểm
	 Phản ứng xảy ra hoàn toàn nên X tác dụng với dung dịch NaOH dư, có khí bay ra → Al dư, FexOy hết. 

Vậy thành phần của X có: Al2O3, Fe và Al dư.

Phản ứng:    3FexOy + 2yAl  
[image: image39.wmf]0

t

¾¾®

 3xFe +  yAl2O3 
           (1)

                     Al2O3 + 2NaOH 
[image: image40.wmf]¾¾®

2NaAlO2 + H2O
           (2)

                     2Al + 2NaOH + 2H2O 
[image: image41.wmf]¾¾®

 2NaAlO2 + 3H2         (3)
                     HCl + NaAlO2 + H2O  
[image: image42.wmf]¾¾®

Al(OH)3 + NaCl         (4)
                     2Al(OH)3                
[image: image43.wmf]0

t
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 Al2O3 + 3H2O                    (5)
                     2Fe + 6H2SO4đặc  
[image: image44.wmf]0
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  Fe2(SO4)3 + 3SO2+ 6H2O (6)

    Hoặc         Fe    + Fe2(SO4)3   
[image: image45.wmf]0

t

¾¾®

  3FeSO4                           (7)
	0,25

0,25

	
	
[image: image46.wmf]2

SO

n= 0,18 mol



[image: image47.wmf]2

H

n= 0,045 mol

→nAl dư = 0,03


[image: image48.wmf]23

AlO 

n= 0,075 mol

→ bảo toàn O: 
nAl/trong (x) = 0,075.2 = 0,15 mol → nO/trong (x)  = (0,15-0,03).3/2= 0,18 mol
	0,25

0,25

	
	Trường hợp 1: Dung dịch E chứa duy nhất muối  sắt(III)
Từ phản ứng (6) ta có 
[image: image49.wmf]Fe

n

= 0,12 mol
[image: image50.wmf]Þ

nFe : nO = 2 : 3
Công thức oxit sắt là Fe2O3
Khối lượng của muối Fe2(SO4)3: 0,12.400/2 = 24 gam. 
	0,25
0,25

	
	Trường hợp 2: Dung dịch E chứa duy nhất muối  sắt(II)
Từ phản ứng (6), (7) ta có 
[image: image51.wmf]Fe

n

= 0,18 mol
[image: image52.wmf]Þ

nFe : nO = 1 : 1
Công thức oxit sắt là FeO
Khối lượng của muối Fe2(SO4)3: 0,18.152 = 27,36 gam.
	0,25

0,25


Câu V (2,0 điểm).


1. Đốt cháy hoàn toàn 0,84 gam hiđrocacbon A mạch hở, là chất khí ở điều kiện thường, thu được CO2 và H2O sau đó hấp thụ toàn bộ khí CO2 sinh ra vào dung dịch chứa 0,05 mol Ba(OH)2 kết thúc phản ứng, lọc bỏ kết tủa thu được dung dịch X.  Cho từ từ dung dịch NaOH vào X, đến khi kết tủa lớn nhất thì cần ít nhất 10 ml dung dịch NaOH 1M. Viết các phương trình phản ứng xảy ra. Xác định công thức phân tử và viết các công thức cấu tạo của A.
2. Hỗn hợp X gồm 4 chất: CH4O, C2H6O, C3H6O2, C6H10O4 (trong đó CH4O và C2H6O có cùng số mol). Đốt cháy hoàn toàn 1,86 gam X cần dùng vừa đủ 10,08 lít không khí (đktc, gồm 20% thể tích O2 và 80% thể tích N2) thu được hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Dẫn Y qua nước vôi trong dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng dung dịch giảm m gam. Viết các phương trình phản ứng xảy ra và tính giá trị của m.
	Câu IV 
	 Đáp án
	Điểm

	1.

1,0 điểm

	Phương trình phản ứng: y ≤ 2x+2

CxHy + (x + y/4) O2 
[image: image53.wmf]¾¾®

 xCO2 + y/2 H2O

0,06/x                                0,06

CO2 + Ba(OH)2 
[image: image54.wmf]¾¾®

BaCO3 + H2O

0,04 <=0,04

2CO2 + Ba(OH)2 
[image: image55.wmf]¾¾®

Ba(HCO3)2 

  0,02                    <=   0,01
	0,25


	
	Ba(HCO3)2 + NaOH
[image: image56.wmf]¾¾®

NaHCO3 + BaCO3 + H2O

 0,01       <=   0,01
	0,25

	
	Từ các PT trên ta có 0,06/x.( 12x + y) = 0,84

( 2x = y 
Vì hiđrocacbon là chất khí nên có các CTPT thỏa mãn: C4H8, C2H4, C3H6
	0,25

	
	CH2=CH-CH2-CH3, CH3- CH=CH-CH3, CH2=C-(CH3)2
	0,125

	
	CH2=CH-CH3 ; CH2=CH2;
	0,125

	2. 

1,0 điểm

	Phương trình phản ứng:

CH4O + 1,5O2 
[image: image57.wmf]¾¾®

 CO2 + 2H2O
C2H6O + 3O2  
[image: image58.wmf]¾¾®

 2CO2 + 3H2O
C3H6O2 + 3,5O2 
[image: image59.wmf]¾¾®

 3CO2 + 3H2O
C6H10O4 + 6,5O2 
[image: image60.wmf]¾¾®

 6CO2 + 5H2O
       CO2 + Ca(OH)2dư  
[image: image61.wmf]¾¾®

BaCO3 + H2O

[image: image62.wmf]2

O

n= 0,09 mol


Gọi số mol O trong X là x mol thì số mol CO2 sinh ra là 1,5x mol

Gọi số mol H2O là y mol

Ta có  
[image: image63.wmf]12.1,5x2y16x1,86x0,05mol

2.1,5xyx2.0,09y0,08mol
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	0,25

0,25

0,25

	
	                   
[image: image64.wmf]32

CaCOCO

n= n= 1,5x = 0,075 mol


mdung dịch giảm = 
[image: image65.wmf]322

CaCOCOHO

m- m- m= 2,76 gam


	0,25


Chú ý:
 


* Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án mà vẫn đúng thì cho đủ điểm như hướng dẫn quy định.


* Đối với phương trình phản ứng hóa học nào mà cân bằng hệ số sai hoặc thiếu cân bằng hoặc thiếu điều kiện thì trừ đi nửa số điểm giành cho nó. Trong một phương trình phản ứng hóa học, nếu có từ một công thức trở lên viết sai thì phương trình đó không được tính điểm.


* Trong khi tính toán nếu nhầm lẫn một câu hỏi nào đó dẫn đến kết quả sai. Nếu tiếp tục dùng kết quả sai để giải các vấn đề tiếp theo thì không tính điểm cho các phần sau.
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